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           56/2019/HSST 

      28/8/2019 

                  Ủ                

        -       -           

NHÂN DANH 
                       Ủ                

                       L                  

                                         : 

          -     t         t  : Bà Từ Qu c Thái Bình 

  c     t         d  : 1/ Ông P a   ũ     Kiệt   

                                         2/ Ông  ươ   Qua   K ai  

                : Ông Nguyễn Công Thịnh -                        t   

   L  t           u    

                                       L                           

         : Ông  ai  ă   ù   -      s t v     

N    28 t     8        9  t    r  s                  t      L    t    s  

t              v          s  t      s : 47/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 6     

2019, theo Quyết đ    đ   v  án ra xét x  s : 61/   9/QĐXXS -HS ngày 15 

tháng 8        9  đ   v         : 

TR NH QUỐC B (Ù) - S       :  993  t i Bình Thu n.                             

N      trú: Khu ph     p  ờng T, th  xã L, t nh Bình Thu n. 

 r    độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Gi i tính: Nam; Dân tộc: 

Kinh; Qu c t ch: Việt Nam;         : Đ o ph t; Con ông: Tr nh Thế H  s        

1963 và bà Huỳnh Th  Kim L  s         97 ; Vợ, con: C    có; Tiền s : 

Không;  

Tiền án: 

- Ngày 14/12/2017, b  Tòa án nhân dân huyện H, t nh Bình Thu n x  ph t 

09 tháng tù về tộ  “ rộm cắp tài sả ” (Bản án s  40/2017/HSST). 

- Ngày 16/01/2018, b  Tòa án nhân dân th  xã L, t nh Bình Thu n x  ph t 

12 tháng tù về tộ  “ rộm cắp tài sả ” (Bản án s  03/2019/HSST). Đến ngày 

30/3/2019, b  cáo chấp hành xong án ph t tù theo giấy chứng nh n s  273/GCN 

của Giám th  Tr i giam Sông Cái. 

B  cáo b  bắt ngày 01/5/2019, hiện b  t m giam t i Nhà t m giữ công an th  

xã L. (Có  ặt) 
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*       :  rầ    ị Kiều    s       :  983 -  rú t  :   u p   3  p  ờ   

T, t      L  t           u    (Vắ    ặt) 

* N  ờ     q yề  lợ      ĩ  vụ l    q     ế  vụ   :  
1/ Ông Trịnh Thế H, si        963 (Có mặt) 

2/ Bà Huỳnh Thị Kim L  s         97  (Có mặt) 

Cùng trú: Khu ph     p  ờng T, th  xã L, t nh Bình Thu n. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài l ệu có trong  ồ sơ vụ án và d ễ  b ế  t   phiên tòa,     dung vụ 

án được tóm tắt   ư sau: 

Chiều ngày 01/5/2019, Tr nh Qu c B   ợn xe môtô nhãn hiệu Honda 

Wave BKS 54R1 - 3013 của cha ruột là ông Tr nh Thế H đ  đ   u  đồ     

khoảng 14 giờ cùng ngày, B đ ều khi n xe từ     r  đ ờng Th ng Nhất v  đ  

   ng từ Công ty may Bình Thu n - N    è     p  ờng T. Khi đ   ầ  đến cánh 

đồng cua Ly Ly, B nhìn thấy ch  Trần Th  Kiều O đ ều khi n xe môtô ch  con 

nhỏ ngồ  s u v   ó đ  tr        tr       tú            u đe  sọc trắng, nên B 

nả  s      đ       p gi t tài sản. Cùng lúc này, ch  O     ũ    ừ    e đ  vào 

mua chè t i quán chè Ngọc Th ch thuộc Khu ph     p  ờng T (đ i diện khách 

s n Nh t Minh). Thấy v y, B đ ều khi n xe dừng sát bên trái, dùng tay phải gi t 

túi xách của ch  O rồ          ó   t       t u thoát. B đ ều khi    e         t  

Quân Cảnh rẽ v   đ ờng Nguyễn Công Trứ rồ  đ  về. Khi về nhà, B ki m tra 

trong túi xách gi t đ ợc của ch  O có s  tiề  85      đồ       đ ện tho      động 

nhãn hiệu ViVo V5 màu xám b       đ ện tho      động nhãn hiệu OPPO F9 màu 

tím, 02  p      đ ện tho       ví      u đe          s  , 01 chiế    ợc, 01 hộp 

phấ  tr    đ  m, 02 thẻ ATM và 01 thẻ B hi m y tế. B giấu    đ ện tho i trong 

phòng ngủ, lấy s  tiề  85      đồ   đ  t  u          đồ v t còn l i thì vứt bỏ t i 

đ ờng hẻm gần c a hàng v t liệu xây d ng Quang Mỹ thuộc Khu ph     p  ờng 

T. 

Sau khi b  gi t tài sản, ch  O đến trình báo v i c       p  ờng T, c  qu   

CSĐ  p  i hợp v i c       p  ờng T ki m tra hệ th ng camera an ninh lắp đặt 

t   đ   p      t   p  t   ện Tr nh Qu c B có nhiều đặ  đ  m gi    đ   t ợng ch  

O trình báo, c  qu   đ ều tra đến nhà của B đ  p  t   ện thu giữ    đ ện tho i di 

động của ch  O      đ ợc mời về tr  s  làm việc, Tr nh Qu c B đ          n 

toàn bộ hành vi ph m tộ      tr    đồng thời dẫn l     ợng công an thu giữ các 

đồ v t của ch  O mà B đ  vứt bỏ.  

Theo kết lu   đ nh giá tài sản s  33/KL-ĐG S ngày 03/5/2019 của Hội 

đồ   đ nh giá tài sản trong t  t ng hình s  th  xã L, kết lu n:    đ ện tho i di 

động nhãn hiệu OPPO F9 có giá tr  3.100.000 đồng;    đ ện tho      động nhãn 

hiệu ViVo V5 có giá tr  2.500.000 đồng;    ví      u đe  có giá tr  2.000 đồng; 

   tú            u đe  sọc trắng có giá tr  10.000 đồng; 02  p      đ ện tho i có 

giá tr  1.000 đồng; 01 cây son Za có giá tr  10.000 đồng;          ợc nh a màu 
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trắng có giá tr  1.000 đồng; 01 hộp phấn Essance có giá tr  10.000 đồng; Tổng giá 

tr  tài sả  đ nh giá là 5.634.000 đồng.  

V t chứng vụ án: C  qu   đ ều tr  đ  trả l i tất cả tài sả   đồ v t b  cáo 

chiế  đ  t và thu giữ đ ợc cho ch  O; Đ i v i xe môtô hiệu Honda Wave BKS 

54R1 - 3013 b  cáo s  d        p      t ện ph m tội thuộc s  hữu của ông 

Tr nh Thế H, bản thân ông H không có lỗ      C  qu   đ ều tr  đ  trả l i.  

Về dân s : B  h i ch  Trần Th  Kiều O đ     n l i tài sản và s  tiền 

85      đồ       đ    b  cáo Tr nh Qu c B bồ  t  ờng, không có yêu cầu b  cáo 

bồ  t  ờng gì thêm. 

T i bản cáo tr ng số: 48/CT-VKS ngày 25/6/2019 của Vi n ki m sát 

nhân dân th  xã L truy tố b  cáo Tr nh Quốc B, về t  : “C ớp gi t tài sả ”   e  

   m d khoản 2   ều 171 của B  lu t hình sự  ă  2015    ợc s    ổi, bổ sung 

 ă  2017. 

T   p     t    Đ i diện Viện ki m sát giữ quyền công t  t i phiên tòa giữ 

nguyên quyết đ nh truy t  đ i v i b  cáo Tr nh Qu c B      ội dung cáo tr ng 

  u v  đề ngh  HĐXX tu       b  cáo Tr nh Qu c B, ph m tội: “C  p gi t tài 

sả ”  

Áp d ng: Đ  m d khoản 2 Đ ều 171; Đ  m b, đ  m s khoản 1, khoản 2 

Đ ều 51  Đ  m h khoả    Đ ều 52 Bộ lu t hình s         5 (s   đổi, bổ sung 

       7). Ph t: B  cáo Tr nh Qu c B, mức án từ  4 đế   5     tù  

- T i phiên tòa, b  cáo Tr nh Qu c B khai nh       đ       t      qu   

đ ều tra và thừa nh n cáo tr ng của VKSND th  xã L truy t          t    đú   

v i hành vi mà b      đ  t  c hiện. 

- B  cáo Tr nh Qu c B không có ý kiế   ũ       tr     u      đ i v i quan 

đ  m củ  đ i diện VKSND th  xã L. 

- B  cáo Tr nh Qu c B nói lời sau cùng: B  cáo thấy hành vi của mình là 

sai, vi ph m pháp lu t, xin Hộ  đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình ph t. 

NH     NH CỦA TÒA ÁN: 

 r   cơ sở n i dung vụ   , că  cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ    đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, H   đồng xét xử nhậ  địn    ư sau: 

[1] Về t  t ng: Về hành vi, quyết đ nh t  t ng củ  C  qu   đ ều tra Công 

an th  xã L  Đ ều tra viên; Viện ki m sát nhân dân th  xã L, Ki m sát viên trong 

qu  tr    đ ều tra, truy t  đ  t  c hiệ  đú   về th m quyền, trình t , thủ t c quy 

đ nh của Bộ lu t t  t ng hình s   Qu  tr    đ ều tra và t i phiên tòa, b  cáo, b  h i 

v     ời tham gia t  t ng khác        ó    ời nào có ý kiến hoặc khiếu n i về 

hành vi, quyết đ nh củ  C  qu   t ến hành t  t        ời tiến hành t  t ng. Do 

đó           v   qu ết đ nh t  t ng củ  C  qu   t ến hành t  t        ời tiến 

hành t  t    đ  t  c hiệ  đều hợp pháp. 
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[2] Về chứng cứ     đ nh hành vi ph m tội: T i Tòa, b  cáo Tr nh Qu c B 

thừa nh n hành vi ph m tội đú           tr ng Viện ki m sát nhân dân th  xã L 

truy t . Xét, lời khai của b  cáo t i Tòa hoàn toàn phù hợp v i lời khai của b  cáo 

t   C  qu   đ ều tra, phù hợp v i lời khai của b  h    đ i chiếu v i các tài liệu, 

chứng cứ có t i hồ s  v      đ ợc th m tra t   p     t    đủ      ứ khẳ   đ nh: 

Khoảng 14 giờ ngày 01/5/2019, Tr nh Qu c B đ ều khi n xe môtô hiệu Honda 

Wave, bi n s  54R1 - 3013 của ông Tr nh Thế H (cha ruột b  cáo) trên đ ờng 

Th ng Nhất,    ng từ công ty may Bình Thu n - N    è     p  ờng Tân An. 

Khi đến gầ       đồng cua Ly Ly, B nhìn thấy ch  Trần Th  Kiều O đ ều khi n 

xe môtô ch  con nhỏ ngồ  s u v   ó đ  tr        tr       tú            u đe  

sọc trắng, nên nả  s      đ       p gi t tài sản. Cùng lúc này, ch  O dừ    e đ  

vào mua chè t i quán chè Ngọc Th ch thuộc Khu ph     p  ờng T (đ i diện 

khách s n Nh t Minh). Thấy v y, B đ ều khi n xe dừng sát bên trái, dùng tay 

phải gi t túi xách của ch  O rồ          ó   t       t u thoát về nhà, B ki m tra 

trong túi xách gi t đ ợc có s  tiề  85      đồ       đ ện tho      động nhãn hiệu 

ViVo V5 màu xám b       đ ện tho      động nhãn hiệu OPPO F9 màu tím, 02 

 p      đ ện tho       ví      u đe          s          ế    ợc, 01 hộp phấn 

tr    đ  m, 02 thẻ ATM và 01 thẻ B hi m y tế. B giấu    đ ện tho i trong phòng 

ngủ, lấy s  tiề  85      đồng đ  t  u          đồ v t còn l i thì vứt bỏ t   đ ờng 

hẻm gần c a hàng v t liệu xây d ng Quang Mỹ thuộc Khu ph     p  ờng T. 

Theo kết lu   đ nh giá tài sản s  33/KL-ĐG S       3/5/   9  ủa Hội 

đồ   đ nh giá tài sản trong t  t ng hình s  th  xã L, kết lu n:    đ ện tho i di 

động nhãn hiệu OPPO F9 có giá tr  3.100.000 đồ  ;    đ ện tho      động nhãn 

hiệu ViVo V5 có giá tr  2.500.000 đồ  ;    ví      u đe   ó     tr  2.000 đồng; 

   tú            u đe  sọc trắng có giá tr  10.000 đồng; 02  p      đ ện tho i có 

giá tr  1.000 đồng; 01 cây son Za có giá tr  10.000 đồ  ;          ợc nh a màu 

trắng có giá tr  1.000 đồng; 01 hộp phấn Essance có giá tr  10.000 đồng. N   v y, 

tổng tr  giá tài sản b  cáo Tr nh Qu c B đ     ế  đ  t của ch  Trần Th  Kiều O là 

6.484.000 đồng. 

Hành vi trên của b  cáo Tr nh Qu c B đ  p  m vào tộ : "C  p gi t tài sản", 

tội ph m và hình ph t đ ợ  qu  đ nh t   Đ ều 171 Bộ lu t hình s         5 (s a 

đổi, bổ su          7)  Xét,        Tr nh Qu c B s        e     đ  t      ệ  

     v     p    t t   sả  đ   v          ch  Trần Th  Kiều O đ    đ   e        rất 

  u         ễ     t      v                đây là tình tiết đ nh khung hình ph t 

"Dù   t ủ đ      u      " của tộ  "C  p gi t tài sản"  đ ợ  qu  đ nh t i đi m d 

khoả    Đ ều 171 Bộ lu t hình s  n      5 (s   đổi, bổ su          7)  N   

v y, cáo tr ng của Viện ki m sát nhân dân th  xã L truy t  b  cáo Tr nh Qu c B 

về tộ        đ ều lu t     ó      ứ  đú   p  p  u t. 

[3] Về tính chất, mứ  độ nguy hi m của hành vi ph m tội: Hộ  đồng xét x  

nh n thấy b  cáo B l     ờ   ó đầ  đủ        c trách nhiệm hình s , tuổ  đời còn 

trẻ        ó      t    xấu, bản thân b  cáo vừa m i chấp hành án tr  về đ a 
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p           đ ợ        u       đ ợc xóa án tích theo lu t đ nh, lẽ ra b  cáo phải 

lấ  đó          ọc, rèn luyện bả  t                 t  ện. Mặc dù b  cáo nh n 

thức rõ việc chiế  đ  t tài sản củ     ời khác là vi ph m pháp lu t       mong 

mu n có tiền tiêu xài, b  cáo vẫn bất chấp, nên khi phát hiện s  s    , mất cảnh 

giác của ch  O đ   e     ch  con nhỏ phía sau  tr         e  ó đ  giỏ xách, vừa 

thấy ch  O dừng xe l i, b  cáo đ       e áp sát vào xe của ch  O, gi t lấy giỏ xách 

rồi nhanh chóng t u thoát. Hành vi ph m tội của b  cáo B là rất gây nguy hi m 

cho xã hội, th  hiện s  liều  ĩ     e  t  ờng pháp lu t, xâm ph m tr c tiếp đến 

quyền s  hữu tài sản hợp pháp củ     ời khác, ả      ng xấu đến tình hình an 

ninh, tr t t  t   đ   p       t o tâm lý mất an toàn trong quần chúng nhân dân. Vì 

v y, cần phải có mức hình ph t t      ứng v i tính chất, mứ  độ, hành vi ph m 

tội mà b  cáo gây ra, đ  r   đe         c b  cáo và phòng ngừa tội ph m chung 

cho xã hội.   

[4] Về tình tiết t     ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s : 

- Đ i v i tình tiết t     ặng trách nhiệm hình s : Xét, b  cáo có nhân thân 

xấu, v i 02 tiền án đều về tội: "Trộm cắp tài sản", vừa chấp hành xong án ph t tù 

tr  về đ   p      m i đ ợc 01 tháng,      đ ợc xóa án tích theo lu t đ nh, nay 

tiếp t c ph m tội m i do c  ý, nên lần ph m tội này của b  cáo thuộ  tr ờng hợp 

"Tái ph m". Đ      t    t ết t     ặng trách nhiệm hình s  đ ợ  qu  đ nh t i 

đi m h khoản 1 Đ ều 52 Bộ lu t hình s         5 (s   đổi, bổ su          7)   

- Đ i v i tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Quá trình đ ều tra và t i 

Tòa b  cáo khai báo thành kh             i cải; Tài sả  đ  đ ợc thu hồi trả l i 

cho b  h i; Quá tr    đ ều tra b      đ  t   độ       đ     ồ  t  ờng khắc ph c 

h u quả cho b  h    đ ợc b  h    ó đ   xin giảm nhẹ trách nhiệm hình s  đ i v i 

b  cáo. D  đó   ần cho b         ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  

quy đ nh t   Đ       đ  m s khoản 1, khoả    Đ ều 51 Bộ lu t hình s         5 

(s   đổi, bổ su          7)  

[5] Về hình ph t bổ sung: Không áp d ng hình ph t bổ sung là ph t tiền 

đ i v i b  cáo. 

[6] Về v t chứ  : Qu  tr    đ ều tr   đ    ải quyết xong nên Hộ  đồng xét 

x  không xem xét giải quyết. 

[7] Về bồ  t  ờng dân s : Qu  tr    đ ều tra, bà Huỳnh Th  Kim L (mẹ 

ruột của b  cáo) bồ  t  ờng s  tiền 850.000 đồng cho ch  Trần Th  Kiều O. Quá 

tr    đ ều tra và t   đ         t    vắng mặt, ch  Oanh không yêu cầu b  cáo B 

bồ  t  ờng gì thêm về phần dân s , nên Hộ  đồng xét x  không xem xét giải 

quyết.  

[8] Về án phí: B  cáo Tr nh Qu c B phải ch u án phí hình s  s  t  m theo 

qu  đ nh của pháp lu t. 

[9] Về quyền kháng cáo: B  cáo; B  h  ; N  ời có quyền lợ      ĩ  v  liên 

qu   đến v  án có quyề            t e  qu  đ nh của pháp lu t. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH: 

 ă   ứ vào:  

- Đ  m d Khoả    Đ ều  7 ; Đ       đ  m s Khoản 1, khoả    Đ ều 51; 

Đ  m h khoả    Đ ều 52 Bộ lu t hình s         5 (s   đổi, bổ su          7)  

- Điều  35; Đ ều  36; Đ ều 33  v  Đ ều 333 Bộ lu t t  t ng hình s . 

- Ngh  quyết s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

t  ờng v  Qu c hội  

[1] Tuyên b : B  cáo Tr nh Qu c B, ph m tội: "C  p gi t tài sản". 

Xử ph t: B  cáo Tr nh Qu c B 04 (B n)     tù. Thời h   tù đ ợc tính từ 

ngày 01/5/2019. 

[2] Về án phí: B  cáo Tr nh Qu c B phải nộp 200.000 đồng án phí hình s  

s  t  m. 

[3] Về quyền kháng cáo: B     ; N  ời có quyền lợ      ĩ  v  liên quan 

đến v  án có mặt t i phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong h n 15 ngày k  

từ ngày tuyên án. 

B  h i vắng mặt t   p     t    ó qu ề            tr    t ờ      15      

   từ            ả       ặ        ả     đ ợ        ết t e  qu  đ nh pháp lu t. 

 r ờng hợp bả     đ ợ  t        t e  qu  đ nh t   Điều 2 Lu t thi hành án 

dân s  đ  đ ợc s   đổi, bổ su   t      ờ  đ ợc thi hành án dân s      ời phải thi 

hành án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án hoặc b    ỡng chế thi hành án t i 

    Đ ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu t thi hành án dân s  đ  đ ợc s   đổi, bổ sung; Thời 

hiệu t           đ ợc th c hiệ  t e  qu  đ nh t   Đ ều 30 Lu t thi hành án dân s  

đ  đ ợc s   đổi, bổ sung. 

* N      n:  

- TAND tỉnh Bình Thuận;  

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng PC81 - CA tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND thị xã L; 

- THADS thị xã L;  

- Công an thị xã L;           

- Nhữ g  gười tham gia tố tụng; 

- Lưu  S - Lưu  òa   ;  

- UBND địa   ươ g  ơ  B  cư trú.  

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Từ Qu c Thái Bình 

 

 


